
TT Trường TÊN DỰ ÁN
Nhóm 

Lĩnh Vực
Điểm 
TB

Xếp loại Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

1 THCS NINH THÀNH
MÔ HÌNH STEM LỌC NƯỚC KHÔNG DÙNG ĐIỆN GIẢI
PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHO VÙNG
THIÊN TAI

1 44.7 Xuất sắc Phạm Minh Đức 8A Nguyễn Việt Sang 8A

2 THCS ĐINH CÔNG TRÁNG
SẢN XUẤT XÀ PHÒNG SINH HỌC TỪ DỊCH CHIẾT CÂY
SÀI ĐẤT( WEDELOLACTON) VÀ DẦU MÙ U(
CALOPHYLLOLIDE

1 44.3 Xuất sắc Lê Thanh Giang 9A1 Đoàn Thị Hà Linh 8A1

3 THCS YÊN HÒA
CHẾ BIẾN MEN TƯƠI TỰ NHIÊN TỪ HOA QUẢ ĐẢM
BẢO AN TOÀN TRONG THỰC PHẨM

1 44.0 Xuất sắc Đoàn Tuấn Kiệt 9A Nguyễn Thị Bảo Ngọc 8A

4 THCS GIA SINH GUỒNG SINH THÁI NĂNG LƯỢNG 1 43.3 Xuất sắc Lương Mạnh Quân 9C Lê Hoàng Đan 9C

5 THPT GIAO THỦY BỔ SUNG LỢI KHUẨN TỪ MẬT ONG SÚ VẸT LÊN MEN 1 43.0 Xuất sắc Đặng Bảo Châu 11D1 Phạm Ngô Ngọc Anh 11D1

6 THPT A NGHĨA HƯNG

SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ ĐA DẠNG HÓA HỌC
LIỆU MÔN HÓA HỌC THPT, GÓP PHẦN PHÁT HUY KHẢ
NĂNG TỰ HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ CHO
HỌC SINH

1 43.0 Xuất sắc Vũ Hoàng Châu Anh 11A1 Ngô Ngọc Ánh 11A1

7 THPT DTNT NINH BÌNH
ĐIỀU CHẾ XÀ PHÒNG DERMA COCO NANO PROTECT
TỪ DẦU DỪA VÀ NANO BẠC SINH HỌC

1 42.3 Xuất sắc Đinh Tân Đức 11D Bùi Hương Giang 11D

8 THCS LÊ HỒNG PHONG
CHẾ TẠO ĐẬP THỦY ĐIỆN VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH
HƯỞNG CỦA ĐẬP THỦY ĐIỆN ĐẾN MÔI TRƯỜNG HÀ
LƯU

1 40.7 Xuất sắc Nguyễn Thị Bảo Yến 8E Trần Anh Nhật Hải 8E

9 THCS THƯỢNG KIỆM THIẾT BỊ CẢNH BÁO LŨ ĐẦU NGUỒN VÀ NGẬP LỤT 1 40.3 Xuất sắc Phạm Minh Huân 9A Phan Thị Tuyết Mai 9A

10 THCS NINH CƯỜNG
MÔ HÌNH CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
TỐ HÓA HỌC, BẢNG TUẦN HOÀN NGUYÊN TỐ HÓA
HỌC

1 40.0 Xuất sắc Nguyễn Thị Kim Trang 9A Nguyễn Thị Kim Ngân 9A

11 THCS YÊN NHÂN MÔ HÌNH BÌNH CHỮA CHÁY MINI TỰ KÍCH HOẠT 1 40.0 Xuất sắc Mai Bảo Yến 9A Tạ Kim Huy 9A
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Nhóm 

Lĩnh Vực
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12 THPT QUẤT LÂM
SỬ DỤNG NẤM SYMBIOTIC COLONY OF BACTERIA
AND YEAST ĐỂ TẠO NƯỚC UỐNG CÓ GAS TỰ NHIÊN

1 39.7 Xuất sắc Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11A1 Cao Nhật Minh 10A1

13 THPT TỐNG VĂN TRÂN
SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM PHÒNG NGỪA, HỖ TRỢ TRỊ
HO HIỆU QUẢ TỪ MẬT ONG VÀ CHANH ĐÀO

1 39.3 Xuất sắc Nguyễn Thị Hồng Quyên 11A2 Trịnh Thị Hà Sen 11A1

14 THCS GIA TÂN
NGHIÊN CỨU - SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN
CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1 39.3 Xuất sắc Nguyễn Thành Công 9D Nguyễn Hà Phương 8D

15 THPT LÝ TỰ TRỌNG
SINH HỌC VÀ ĐỜI SỐNG – TỪ PHÒNG THỰC HÀNH ĐẾN
BỮA CƠM GIA ĐÌNH

1 39.0 Xuất sắc Đặng Anh Thư 11A1 Đinh Viết Đô 11A1

16 THPT LƯƠNG THẾ VINH

THIẾT KẾ SÁCH ĐIỆN TỬ (EBOOK) SONG NGỮ TƯƠNG
TÁC CHỦ ĐỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở
SINH VẬT MÔN SINH HỌC 11 – ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
SỐ HỖ TRỢ HỌC TẬP TÍCH CỰC VÀ HỘI NHẬP

1 38.7 Xuất sắc Ngô Ngọc Ánh 11A1 Bùi Thị Minh Trang 11A8

17 THCS THANH NGUYÊN
KHÁM PHÁ CƠ THỂ NGƯỜI HÀNH TRÌNH STEM ĐẾN
CÁC HỆ CƠ QUAN

1 38.3 Xuất sắc Phạm Nguyễn Ngọc Hân 8A Vũ Huyền Diệu 8A

18 THPT VŨ DUY THANH
TÚI LỌC THẢO DƯỢC-GIẢI PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHỎE
TỪ THIÊN NHIÊN

1 38.3 Xuất sắc Bùi Ngọc Lam 10A Phạm Trung Kiên 10A

19 THCS YÊN THỌ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ,
KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ VÀ KHỬ MÙI TRANG TRẠI
NUÔI LỢN THỊT

1 38.3 Xuất sắc Nguyễn Lê Linh 8C Nguyễn Thị Yến Nhi 8C

20 THCS TRỰC ĐẠI NÔNG TRẠI TUẦN HOÀN THÔNG MINH 1 38.0 Xuất sắc Hoàng Thị Thu Quyên 9A Phạm Trà My 9A

21 THCS YÊN NHÂN
MÔ HÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ THÔNG MINH 2 GIAI ĐOẠN
CHO HỘ GIA ĐÌNH

1 37.7 Xuất sắc Nguyễn Yến Nhi 9D Ngô Thị Phương Thảo 9D

22 THPT ĐỖ HUY LIÊU
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN SỮA CHUA HY LẠP
KẾT HỢP VỚI HOA QUẢ TẠI NHÀ

1 37.3 Xuất sắc Nguyễn Xuân Mai 11A7 Trịnh Thị Như Ý 11A7

23 THPT TRỰC NINH SẢN XUẤT GIÁ THỂ XƠ DỪA TRỒNG CÂY TỪ VỎ DỪA 1 37.0 Xuất sắc Lưu Huyền Thanh 10T2 Vũ Trà My 10T2
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24 THCS PHÙ VÂN
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO XÀ PHÒNG NGHỆ THIÊN
NHIÊN THÂN THIỆN VỚI LÀN DA

1 36.3 Xuất sắc Phạm Thị Thu Hiền 9B Vũ Thị Thanh Thương 9B

25 THCS YÊN NINH CHẾ TẠO XÀ PHÒNG TỪ DẦU, MỠ THỪA VÀ TRO BẾP 1 36.3 Xuất sắc Trương Quang Nhật 9A1 Phạm Hải Yến 9A1

26 THPT B TRẦN HƯNG ĐẠO
CHIẾT XUẤT CAO LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA
GAERTN. ) ỨNG DỤNG CHẾ TẠO TRÀ CỐM HÒA TAN

1 36.0 Xuất sắc Ngô Thị Yến 11B2 Đoàn Quỳnh Trang 11B3

27 THPT A THANH LIÊM
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ NƯỚC CỦA POLYMER
TỪ VẬT LIỆU TỰ NHIÊN DÀNH CHO NÔNG NGHIỆP

1 36.0 Xuất sắc Nguyễn Trần Giang 11A1 Nguyễn Thị Hồng Doan 11A1

28 THPT NGHĨA MINH
CHANH-NGUỒN NĂNG LƯỢNG XANH GIÚP KHỎE
TRONG ĐẸP NGOÀI

1 36.0 Xuất sắc Phạm Thị Yến Nhi 11A3 Bùi Diễm Quỳnh 10A2

29 THPT C NGHĨA HƯNG
CHIẾT XUẤT TINH DẦU VÀ CHẤT TẠO MÀU TỰ NHIÊN
ĐỂ SẢN XUẤT SÁP THƠM SINH HỌC ĐUỔI CÔN TRÙNG

1 36.0 Xuất sắc Lê Hồng Diễm 11A1 Nguyễn Hà Linh 11A1

30 THPT XUÂN TRƯỜNG B
SỬ DỤNG DỊCH DẠ CỎ ĐỘNG VẬT NHAI LẠI SẢN XUẤT
CHẾ PHẨM VI SINH Ủ PHÂN BÓN HỮU CƠ

1 36.0 Xuất sắc Vũ Hồng Nguyên 11A3 Mai Đức Trung 11A3

31 THPT XUÂN TRƯỜNG C
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BỒN RỬA BÁT LỌC MỠ KHỎI
NƯỚC THẢI TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH

1 35.7 Xuất sắc Lê Hương Giang 10A1 Nguyễn Xuân Nghị 10A1

32 THPT YÊN MÔ B
GIẤY TÁI CHẾ SINH HỌC TỪ VỎ BƯỞI, VỎ CHUỐI VÀ
ENZYME TỰ NHIÊN

1 35.7 Xuất sắc Phạm Khánh Linh 10A5 Đỗ Thảo Minh 10A5

33 THCS YÊN LƯƠNG
HỆ THỐNG DIỆT TRÙNG, KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ VÀ
KHỬ MÙI TRONG NHÀ VỆ SINH TRƯỜNG HỌC BẰNG
OZONE

1 35.3 Xuất sắc Đinh Thị Ánh Tuyết 9B

34 THCS KHÁNH LỢI
TÁI CHẾ HOA, LÁ, CÀNH THÀNH SẢN PHẨM THỦ
CÔNG, BÁN GẪY QUỸ HỖ TRỢ HỌC SINH HỌC TẬP

1 35.3 Xuất sắc Phạm Thu Hà 8A Đỗ Thị Khánh Linh 8A

35 THPT B DUY TIÊN
THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỦY CANH TUẦN HOÀN VỚI
ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN CHU KỲ BƠM QUA APP

1 35.3 Xuất sắc Đỗ Anh Quyết 11A3 Vũ Thành Nam 10A2

36 THCS TRỰC NỘI
CHẾ TẠO MÔ HÌNH ĐỘNG 3D HỆ TUẦN HOÀN VÀ TÁI
HIỆN VÒNG TUẦN HOÀN NGƯỜI TỪ VẬT LIỆU ĐƠN
GIẢN

1 35.0 Xuất sắc Nguyễn Thanh Mai 9B Nguyễn Thùy Dương 8C
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37 THCS QUẤT LÂM
HỆ THỐNG XỬ LÝ HOÁ CHẤT THẢI LỎNG MINI TRONG
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1 35.0 Xuất sắc Nguyễn Bảo Châu 9B Trần Hải Anh 9B

38 THPT A TRẦN HƯNG ĐẠO
ENZYME LÊN MEN TỰ NHIÊN VÀ CÁC SẢN PHẨM –
MÓN QUÀ CHO SỨC KHỎE

1 34.7 Xuất sắc Nguyễn Phương Anh 10A7 Trần Ngọc Ánh Tuyết 10A7

39 THPT TRẦN VĂN BẢO HOA CẢNH BÁO KHÍ ĐỘC 1 34.7 Xuất sắc Hoàng Anh Thư 11A1 Đỗ Hữu Sang 11A1

40 THCS TÂN KHÁNH BẾP MẶT TRỜI THÔNG MINH 1 34.7 Xuất sắc Lê Hoàng Anh 9A Bùi Minh Tùng 9A

41 THCS KHÁNH NHẠC VƯỜN XANH TÁI CHẾ, TRỒNG CÂY THỦY SINH 1 34.3 Xuất sắc Phạm Phương Chi 8H Mai Nhật Minh 8H

42 THPT NGUYỄN DU
NƯỚC RỬA CHÉN SINH HỌC-SẠCH TỰ NHIÊN AN TOÀN
CHO SỨC KHỎE

1 34.3 Xuất sắc Nguyễn Khánh Linh 11A9 Đỗ Thị Ngọc Diệp 11A9

43 THCS TÂN THÀNH TRANH BỘ NHIỆM SẮC THỂ NGƯỜI BẰNG VỎ TRỨNG 1 34.0 Xuất sắc Nguyễn Thị Hiền Mai 9B Vũ Hoàng Bảo Yến 9B

44 THCS THANH TUYỀN NUTA FRESH - NƯỚC RỬA CHÉN HỮU CƠ 1 34.0 Xuất sắc Hoàng Thanh Mai 9B Nguyễn Quỳnh Như 8A

45 THPT HOÀNG VĂN THỤ

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MỘT SỐ KHU DU LỊCH
TIÊU BIỂU TẠI TỈNH NINH BÌNH MỚI BẰNG VẬT LIỆU
TÁI CHẾ ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC VÀ QUẢNG BÁ
DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG

1 34.0 Xuất sắc Vũ Hồng Anh 11A1 Phạm Thanh Hằng 11A1

46 THPT NGUYỄN TRÃI TÚI LỌC THẢO MỘC - NGÂM CHÂN, XÔNG HƠI 1 33.7 Đoàn Cao Chí 11E Vũ Hà Minh Hiếu 10E

47 THCS MỸ THUẬN
HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI
THEO THỜI GIAN THỰC

1 33.7 Vũ Việt Hoàng 9A1 Nguyễn Mạnh Đình 9A1

48 THPT GIAO THỦY B
KẸO DẺO HÚNG CHANH, MẬT ONG – GIẢI PHÁP HỖ
TRỢ GIẢM HO

1 33.7 Nguyễn Anh Thư 11A2 Vũ Hồng Ngọc 11A1
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49 THCS YÊN LÂM NƯỚC LAU RỬA ĐA NĂNG HỮU CƠ 1 33.7 Đinh Trung Phong 8D Trương Vũ Thị Yến Vy 8D

50 THCS YÊN THÀNH CHẾ TẠO CHẤT TẨY RỬA TỪ MUỐI ĂN 1 33.3 Tạ Lâm Hùng 9A Trần Thị Thanh Hải 9A

51 THPT TRẦN QUỐC TUẤN
TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT MÀU TỰ NHIÊN
ỨNG DỤNG LÀM XÔI NGŨ SẮC

1 33.0 Nịnh Minh Thư 11A3 Phạm Thùy Linh 11A3

52 THCS BỒ ĐỀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH STEM HỆ TIÊU HOÁ NGƯỜI 1 33.0 Trần Phương Anh 8A Hoàng Hà Ly 8A

53 THCS ĐẠI CƯƠNG GEL RỬA TAY KHÔ NHA ĐAM 1 33.0 Lê Thị Thu Hằng 9C Dương Khánh Linh 9C

54 THPT A KIM BẢNG
MÔ HÌNH XỬ LÝ - TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI QUY MÔ
HỘ GIA ĐÌNH

1 33.0 Nguyễn Lê Hồng Anh 11A1 Nguyễn Thị Trà My 10A2

55 THCS HOÀNG TÂY
SÁNG TẠO XANH - KẾT NỐI TRI THỨC BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG TỪ CÂY BÁCH THUỶ TIÊN

1 33.0 Trần Chí Bảo 8C Nguyễn Tú Minh 8B

56 THPT NGUYỄN HỮU TIẾN CHẾ TẠO NƯỚC RỬA BÁT SINH HỌC TỪ QUẢ BỒ HÒN 1 32.7 Bùi Khánh Ly 12A1 Nguyễn Hà Linh 12A1

57 THCS TRẦN HƯNG ĐẠO CÂY PHÂN LOẠI GIỚI ĐỘNG VẬT 1 32.7 Nguyễn Thành Dương 8C Phạm Thanh Trúc 8B

58 THCS GIA HƯNG SẢN XUẤT XÀ PHÒNG TỪ DẦU ĂN THỪA 1 32.7 Đinh Phạm Minh Phương 9B Phạm Thành Lộc 9B

59 THCS LÊ LỢI CHẾ TẠO SƠN CHỐNG CHÁY 1 32.7 Nguyễn Khắc Bảo Châu 8C Hoàng Tuấn Đức 8C

60 THCS THỌ NGHIỆP
LÀM XÀ PHÒNG TỪ DẦU DỪA KẾT HỢP NGUYÊN LIỆU
TỰ NHIÊN

1 32.7 Ngô Xuân Nam 9A Nguyễn Thị Kim Ngân 9A

61 THPT NGÔ QUYỀN NƯỚC LAU ĐA NĂNG NATURAL 1 32.7 Đỗ Lan Phương 12A4 Tô Thành Trung 12A4
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62 THCS NGỌC SƠN HỆ MÔ HÌNH HỆ TIÊU HÓA NGƯỜI 1 32.7 Đặng Nhật Anh 8B Đinh Thanh Ngân 8B

63 THPT TRẦN NHÂN TÔNG
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC
MƯA VÀ TƯỚI TIÊU TỰ ĐỘNG DÙNG NƯỚC MƯA Ở
MỘT SỐ TRƯỜNG THPT TỈNH NINH BÌNH

1 32.3 Phạm Thị Bảo Châm 12A3 Nguyễn Văn Hoà 12A3

64 THCS TIÊU ĐỘNG CHẾ TẠO MÔ HÌNH PHÂN TỬ DNA 1 32.0 Nguyễn Trang Linh 9A Phạm Thái Bình 9A

65 THPT TRỰC NINH B
THIẾT KẾ VẬT LIỆU SINH HỌC GÓP PHẦN GIẢM SỬ
DỤNG NYLON TRONG BAO BÌ ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN

1 32.0 Đặng Ánh Loan 12D Bùi Thị Dịu 12D

66 THPT B PHỦ LÝ TÁI CHẾ BÃ MÍA THÀNH ĐỒ GIA DỤNG 1 32.0 Đào Ngọc Ánh 11A2 Nguyễn Tiến Thành 11A2

67 THCS THANH HẢI CHẾ TẠO XÀ PHÒNG RỬA TAY TỪ DẦU ĂN THỪA 1 31.7 Nguyễn Linh Giang 9B Nguyễn Thị Thuỳ Linh 9B

68 THCS GIAO HẢI BIẾN PHẾ LIỆU THÀNH SẢN PHẨM CÓ ÍCH 1 31.7 Nguyễn Huyền Diệu 8A Phạm Thị Trúc 8B

69 THCS XUÂN HỒNG BIẾN VỎ DỨA THÀNH DUNG DỊCH XANH ĐA NĂNG 1 31.3 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 9B Phạm Thị Hương Giang 9B

70 THPT NGUYỄN TRƯỜNG THÚY
CHẾ BIẾN LÔNG GÀ VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP
THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ THÔNG QUA PHƯƠNG
PHÁP Ủ PHÂN HIẾU KHÍ ASP

1 31.3 Phạm Gia Phát 11A1 Nguyễn Thuỳ Vân 10A2

71 THCS GIA THỊNH BỘ THẺ VUI HỌC CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 1 31.3 Nguyễn Thị Diệu Dung 8D Nguyễn Trường Giang 8C

72 THPT HOA LƯ A
CHẾ TẠO CHẾ PHẨM TẨY RỬA SINH HỌC BẰNG
PHƯNG PHÁP LÊN MEN

1 30.7 Dương Cầm 12A1 Hoàng Tiến Đạt 12A2

73 THCS PHÚ LỘC SỐNG KHOẺ MỖI NGÀY 1 30.7 Trần Gia Bảo 9B Quách Phương Vy 8B

74 THCS ĐÔNG HẢI LÀM XÀ PHÒNG THỦ CÔNG 1 30.0 Phạm Hoàng Hải Băng 9A
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75 THPT A PHỦ LÝ
LÀM NƯỚC RỬA CHÉN THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
TỪ CHANH VÀ GIẤM

1 29.0 Trần Duy Huấn 11A2 Trần Hoàng Lâm 11A2

76 THPT GIAO THỦY C MÔ HÌNH CÁC VÙNG BIỂN VIỆT NAM 1 21.0 Nguyễn Hải Đăng 12A10

77 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT DÀN
PHƠI, SẤY QUẦN ÁO TỰ ĐỘNG

2 44.3 Xuất sắc Lê Gia Hân 10 Lí 2 Nguyễn Trường Khánh 10 Lí 2

78 THPT BÌNH MINH
THIẾT BỊ CẢNH BÁO KHI PHÁT HIỆN TỪ KHÓA TRONG
KỊCH BẢN LỪA ĐẢO VÀ BẮT CÓC ONLINE

2 44.3 Xuất sắc Nguyễn Ngọc Anh Thư 12B Nguyễn Ngọc Trường Sơn 12H

79 THCS THỊ TRẤN YÊN NINH ĐÈN KÉO QUÂN 2 44.0 Xuất sắc Phan Quang Ngọc 9A4 Trần Khánh Chi 8A4

80 THPT KIM SƠN C BẾP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PARABOL 2 43.5 Xuất sắc Lương Vĩnh Khang 10B Phạm Văn Thức 10B

81 THPT A BÌNH LỤC
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY BẮN BÓNG TỰ ĐỘNG HỖ
TRỢ TẬP LUYỆN CÁ NHÂN

2 42.2 Xuất sắc Đào Bá Phương 12A4 Nguyễn Ngọc Bích 12A2

82 THCS KHÁNH THÀNH NGÔI NHÀ THÔNG MINH 2 41.8 Xuất sắc Nguyễn Lâm Bách 8A Bùi Đức Đại 8A

83 THCS NINH PHÚC
ĐÈN TRANG TRÍ SÂN VƯỜN BẰNG SỢI CÁP QUANG SỬ
DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2 41.0 Xuất sắc Bùi Minh Ngọc 9C Trịnh Yến Linh 9B

84 THPT LÊ QUÝ ĐÔN TRỢ LÝ THỐNG KÊ HỌC THÊM 2 41.0 Xuất sắc Đặng Minh Đức 12A1 Trần Tất Huy 12A1

85 THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY
TỰ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CẢM BIẾN LỰC KẾT NỐI VỚI
SMARTPHONE TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

2 40.7 Xuất sắc Phạm Minh Tâm 11 Lí Phạm Xuân Nam 11 Lí

86 THCS HẢI QUANG CHẾ TẠO MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH 2 40.5 Xuất sắc Vũ Minh Anh 8A Đinh Thị Khánh Quyên 8A

87 THCS MỸ TÂN
MÔ HÌNH HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TÍCH HỢP
LƯU TRỮ VÀ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG CHO VÙNG
BÃO LŨ

2 40.5 Xuất sắc Trần Đức Duy Hưng 9A Phan Thu Thuỳ 9A



TT Trường TÊN DỰ ÁN
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Lĩnh Vực
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88 THPT YÊN KHÁNH B HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH 2 40.3 Xuất sắc Đinh Thành Lộc 11A Phan Trọng Hiếu 11A

89 THPT C KIM BẢNG
ROBOT TỰ ĐỘNG DI CHUYỂN THEO LỘ TRÌNH TRÊN
WEB

2 40.3 Xuất sắc Nguyễn Phúc Hào 12A2

90 THCS AN NỘI

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) THIẾT KẾ VIDEO
STORYBOOK MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NHẰM NÂNG
CAO NHẬN THỨC VỀ PHÁT TRIỂN XANH CHO HỌC
SINH THCS

2 40.2 Xuất sắc Trịnh Ngọc Anh Thư 9C Hồ Ngọc Thái Hân 9A

91 THPT BẮC LÝ
MÔ HÌNH CÁNH TAY ROBOT, XE Ô TÔ ĐIỀU KHIỂN TỪ
XA CODE BẰNG MẠCH ADRUINO

2 40.0 Xuất sắc Trương Quang Vinh 11A4 Trương Tuấn Hùng 11A4

92 THPT ĐINH TIÊN HOÀNG HỘP ĐEN HỖ TRỢ HỌC TẬP THÔNG MINH 2 40.0 Xuất sắc Nguyễn Trung Anh 10A4 Trương Bảo Ngọc 10A4

93 THPT A HẢI HẬU
AI GREEN NINH BÌNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ
BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

2 39.7 Xuất sắc Hoàng Khánh Chi 10A1 Vũ Đức Tráng 12C1

94 THPT A NGUYỄN HUỆ ROBOT CỨU TRỢ ĐƯỜNG THỦY SAU BÃO LŨ. 2 39.3 Xuất sắc Phạm Minh Đức 11A Lê Nhật Nam 11A

95 THCS LÝ TỰ TRỌNG
MÔ HÌNH HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC TOÁN HÌNH HỌC
KHÔNG GIAN

2 39.0 Xuất sắc Tống Nguyễn Đức Minh 9A Nguyễn Tuấn Kiệt 9I

96 THCS GIA THANH VẮC XIN SỐ: TIÊM NHẬN THỨC - SỐNG AN TOÀN 2 39.0 Xuất sắc Nguyễn Phương Mai 9B Lê Bảo Nhi 8D

97 THCS ĐỒNG VĂN
MÔ HÌNH TÀU TỰ CÂN BẰNG BẰNG CẢM ỨNG
NGHIÊNG

2 38.7 Xuất sắc Trần Ngân Hà 8C Tô Phương Anh 8D

98 THCS HẢI ĐƯỜNG
CHẾ TẠO HỆ THỐNG IOT ĐIỀU CHỈNH, PHÂN PHỐI
DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

2 38.3 Xuất sắc Phạm Thị Thúy 9B1 Trần Thị Huyền Trang 9B1

99 THPT C HẢI HẬU
MŨ BẢO HIỂM CẢNH BÁO BUỒN NGỦ VÀ TAI NẠN
GIAO THÔNG

2 38.3 Xuất sắc Nguyễn Hoàng Ngân 10A1 Mai Thanh Phúc 10A1
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100 THCS HẢI PHÚC CHẬU RỬA RAU QUẢ THÔNG MINH 2 38.2 Xuất sắc Trần Quang Minh 9B

101 THCS MỸ XÁ MÔ HÌNH NGÔI NHÀ CẢNH BÁO ĐA NĂNG 2 37.8 Xuất sắc Mai Vũ Quỳnh Trang 8A1 Nguyễn Thu Hà 8A2

102 THCS NGHĨA LẠC MÔ HÌNH SINH HỌC XANH THÔNG MINH 2 37.8 Xuất sắc Trần Thái Bảo 8A Trương Thanh Hoàng 8A

103 THCS CÁT THÀNH NỀN NỔI THỤ ĐỘNG CHỐNG NGẬP CHO GARA/ĐỂ XE 2 37.7 Xuất sắc Phạm Đăng Dương 9B Phạm Thị Ngọc Minh 9B

104 THCS THỊNH LONG
MÔ HÌNH MÔ PHỎNG TÁC ĐỘNG CỦA BÃO NHIỆT ĐỚI
Ở VIỆT NAM

2 37.7 Xuất sắc Nguyễn An Phú 9A Lương Vĩnh Tường 9A

105 THPT KIM SƠN A
RUBENS DIGITAL - TRỰC QUAN HÓA SÓNG ÂM THỜI
GIAN THỰC

2 37.3 Xuất sắc Đỗ Thiên Phú 11A1 Đinh Bảo Ngọc 11A3

106 THPT B NGUYỄN HUỆ SMART TRASH - THÙNG RÁC THÔNG MINH 2 37.0 Xuất sắc Trần Quang Anh 10A4 Đoàn Phương Thảo 10A1

107 THPT LÝ NHÂN TÔNG
THIẾT BỊ CẢNH BÁO AN TOÀN CHÁY NỔ CHO XE ĐIỆN
KHI SẠC TẠI GIA ĐÌNH

2 37.0 Xuất sắc Đỗ Công Minh 10A3 Nguyễn Khánh Ly 10A3

108 THCS BÌNH MINH
VISION BOT - RÔ BỐT AI GIÚP THAY ĐỔI TẦM NHÌN
CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ TRONG THẾ GIỚI QUAN
TRONG NHẬN THỨC VÀ HỌC TẬP

2 37.0 Xuất sắc Nguyễn Thị Ngọc Khánh 9B Phan Ngọc Hân 9B

109 THPT THSP TRÀNG AN
MÁY CẮT CỎ, HÚT RÁC SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG
HỌC

2 37.0 Xuất sắc Phạm Nguyễn Hoàng Tùng 10A Đàm Hữu Hảo 10A

110 THPT NAM TRỰC
HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC THÔNG MINH CHO CÂY TRỒNG
Ở BAN CÔNG ỨNG DỤNG CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT VÀ
NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI. 

2 37.0 Xuất sắc Mai Như Lộc 12A1 Đoàn Thành Tuệ 11A1

111 THCS VĂN HẢI
MATHVOYAGER 8 - HỆ THỐNG HỌC TOÁN LỚP 8 TÍCH
HỢP AI, STEM SONG NGỮ

2 37.0 Xuất sắc Nguyễn Thái Ninh 9C Trần Thị Thảo Vy 9C

112 THPT CHUYÊN BIÊN HÒA
MÔ HÌNH TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG DỰA VÀO CẢM BIẾN ĐỘ
ẨM CỦA ĐẤT

2 37.0 Xuất sắc Lê Cao Minh 11Tin Phạm Thị Thu Hà 11Tin
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113 THPT NHO QUAN A
SỬ DỤNG CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI KÉP ĐỂ CẢNH BÁO
TÀU TẠI NƠI GIAO CẮT ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

2 36.7 Xuất sắc Hoàng Đức Anh Vinh 11d Nguyễn Ngọc Yến Nhi 11D

114 THPT THỊNH LONG MÔ HÌNH QUAN TRẮC THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG 2 36.7 Xuất sắc Hoàng Đức Huy 11A4 Bùi Thị Kim Ngân 11A1

115 THCS NAM CƯỜNG
MÁY CHƯNG CẤT NƯỚC PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM
HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

2 36.5 Xuất sắc Lê Thị Minh Phương 9B Lê Ngọc Anh 9B

116 THCS NGUYỄN HIỀN
SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PLC LAD/LD THIẾT
KẾ MÔ HÌNH MÁY MIX DINH DƯỠNG SỮA - HẠT

2 36.3 Xuất sắc Lê Minh Ngọc 9A1 Trịnh Duy Bảo Khang 9A1

117 THPT NGUYỄN BÍNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC TRỰC TUYẾN VÀ GIÁO
VIÊN AI

2 36.3 Xuất sắc Phạm Phương Chinh 10A1 Phạm Triệu Gia Bảo 10A1

118 THCS THỊ TRẤN NHO QUAN
NHÀ BÊ TÔNG XỐP ĐA NĂNG SỬ DỤNG ĐỊA NHIỆT KẾT
HỢP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2 36.2 Xuất sắc Lê Minh Viễn 9C Bùi Gia Phúc 9C

119 THCS LỘC HÒA BẠN ĐƯỜNG DẪN LỐI 2 36.2 Xuất sắc Nguyễn Thị Mỹ Anh 9A1 Bùi Duy Hưng 9A1

120 THPT MỸ LỘC ROBOT TỰ HÀNH 2 36.0 Xuất sắc Nguyễn Hồng Vân 11A1 Đặng Khánh Phượng 11A1

121 THPT B NGUYỄN KHUYẾN
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

2 36.0 Xuất sắc Lê Quang Tuấn 10A3 Trần Minh Tiến 10A1

122 THCS NGHĨA PHÚ
LÀM MÔ HÌNH HOLOGRAM ỨNG DỤNG TRONG
TRƯỜNG HỌC

2 36.0 Xuất sắc Phạm Nguyễn Vân Anh 9A1

123 THPT A DUY TIÊN CẦU XOAY THÔNG MINH 2 36.0 Xuất sắc Hoàng Thùy Dung 12A4 Phạm Quốc Trí 12A4

124 TH,THCS&THPT FPT
ỨNG DỤNG STICK’EM GIÚP PHÁT TRIỂN TƯ DUY HÌNH
HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG SÁNG TẠO HOẠT ĐỘNG STEM
ROBOTICS CHO HỌC SINH THCS - THPT

2 35.8 Xuất sắc Lưu Thị Thu Phương 11A1 Bùi Thiên Phúc 11B1

125 THCS HẢI XUÂN THIẾT BỊ PHÁT HIỆN LỪA ĐẢO ỨNG DỤNG AI 2 35.8 Xuất sắc Bùi Quang Học 9A2 Nguyễn Thị Trà My 9A2
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126 THPT A NGUYỄN KHUYẾN
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH NHÀ NỔI CHỐNG BÃO
LŨ VÀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO NƯỚC DÂNG

2 35.7 Xuất sắc Ngô Đỗ Hải Đăng 10A1 Trần Thị Phương Thảo 10A1

127 THPT NAM LÝ
THIẾT KẾ MÔ HÌNH NGÔI NHÀ THÔNG MINH CẢNH
BÁO NGẬP LỤT VÀ CHÁY TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUẠT
KHÓI. 

2 35.7 Xuất sắc Trần Châu Anh 11A1 Trần Huy Hải Lâm 11A1

128 THCS XUÂN TRƯỜNG

MÔ HÌNH BÃI ĐỖ XE XẾP TẦNG TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE VÀ
TÍCH HỢP HỆ THỐNG CẢNH BÁO - CHỮA CHÁY THÔNG
MINH

2 35.3 Xuất sắc Bùi Trọng Nghĩa 8A2 Nguyễn Thanh Phong 8A2

129 THPT ĐẠI AN

MÔ HÌNH TRỰC QUAN, ỨNG DỤNG CHUYỆN ĐỔI SỐ,
CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945,
CHIẾN TRANH GIẢI PHÒNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN
TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY. 

2 35.3 Xuất sắc Vũ Thị Khuyên 12C7 Nguyễn Thị Khánh Linh 12C7

130 THPT B BÌNH LỤC NHÀ KÍNH THÔNG MINH 2 35.3 Xuất sắc Phùng Đức Duy 10A3 Lê Hữu Nghĩa 11A1

131 THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN AI STUDY BUDDY - TRỢ LÝ HỌC TẬP CẦM TAY AI 2 35.3 Xuất sắc Nguyễn Tiến Anh 12A4 Bùi Thanh Lâm 12A6

132 THPT C THANH LIÊM
THIẾT KẾ DỤNG CỤ ĐO GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH ĐỂ
XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO VẬT THỂ

2 35.3 Xuất sắc Nguyễn Thanh Nhàn 10A1 Nguyễn Nam Khánh 10A1

133 THPT LÊ HOÀN THIẾT BỊ CẢNH BÁO LŨ THÔNG MINH 2 35.3 Xuất sắc Lại Văn Nhân 11A1 Hoàng Thị Minh Hà 11A1

134 THCS CHUYÊN NGOẠI
MÁY LỌC NƯỚC MẶN THÀNH NƯỚC NGỌT SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2 35.0 Xuất sắc Nguyễn Hoàng Anh 8A Vũ Phương Lộc 8A

135 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT HỆ THỐNG IOT - TRẠM ĐO SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG 2 35.0 Xuất sắc Nguyễn Quang Huy 10A1 Nguyễn Duy Hiển 10A1

136 THCS TÂN BÌNH MÔ HÌNH ĐÈN DẪN ĐƯỜNG KHI CHÁY THÔNG MINH 2 35.0 Xuất sắc Trương Hồng Anh 8C Trần Vũ Minh Thành 8C

137 THPT NHO QUAN C
MÔ HÌNH ĐỀN THỜ VUA ĐINH TIÊN HOÀNG – SỰ KẾT
HỢP GIỮA CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ DI SẢN VĂN HÓA
LỊCH SỬ

2 35.0 Xuất sắc Bùi Anh Quân 11E Bùi Thị Huyền Trang 11D
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138 THCS XUÂN PHÚ AI CHALLENGER HỌC CÙNG THỬ THÁCH 2 35.0 Xuất sắc Mai Yến Trang 8A Nguyễn Như Đông 8A

139 THCS TƯỢNG LĨNH TRẠM SINH HOẠT STEM XANH 2 35.0 Xuất sắc Kiều Xuân Bảo 8A Phạm Việt Khoa 8A

140 THCS XÍCH THỔ
TRANH TREO TƯỜNG LÀM TỪ ĐÁ CUỘI KẾT HỢP ĐÈN
NGỦ THÔNG MINH

2 35.0 Xuất sắc Nguyễn Thùy Trang 9D Nguyễn Vũ Nguyên 9A

141 THPT NINH BÌNH - BẠC LIÊU
MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH KẾT HỢP TÍNH NĂNG BÁO
CHÁY, BÁO RÒ RỈ KHÍ GAS QUA ĐIỆN THOẠI VÀ TÍNH
NĂNG RỬA TAY, LẤY NƯỚC TỰ ĐỘNG

2 34.8 Xuất sắc Đặng Ngọc Mạnh 12A11

142 THCS ĐẠO LÝ
MÔ HÌNH TRÁI ĐẤT CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH
TRỤC

2 34.7 Xuất sắc Nguyễn Thị Thu Thủy 8B Phạm Trọng Tuân 8B

143 THPT GIA VIỄN B
MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NGÔI NHÀ THÔNG
MINH

2 34.7 Xuất sắc Phạm Quốc Khánh 10A4 Nguyễn Anh Đức 10A4

144 THPT MỸ THO
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG CẢNH BÁO MẤT
TẬP TRUNG VÀ CẢNH BÁO NGỦ GẬT CHO TÀI XẾ Ô TÔ
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

2 34.7 Xuất sắc Phạm Quang Sáng 12A7 Phạm Hà Việt 12A7

145 THCS TRUNG THÀNH
HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐEO TAY CẢNH BÁO ĐUỐI NƯỚC
THÔNG MINH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ IOT

2 34.7 Xuất sắc Nguyễn Trọng Minh Khôi 8B Bùi Xuân Tài 8A

146 TH&THCS CHÍNH TÂM MÔ HÌNH CÁNH TAY ROBOT THỦY LỰC 2 34.7 Xuất sắc Nguyễn Ngọc Ánh 8A Trần Phương Phương 8A

147 THCS GIAO TIẾN
MÁY LỌC NƯỚC RO CẢI TIẾN "HOẠT ĐỘNG NGAY CẢ
KHI MẤT ĐIỆN"

2 34.5 Xuất sắc Trần Vân Anh 8A Mai Đức Lộc 8A

148 THCS THANH CHÂU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO LỒNG ĐÈN KÉO QUÂN 2 34.5 Xuất sắc Tống Thùy Dương 9B Phạm Bảo Châu 8C

149 THCS KỲ PHÚ MÔ HÌNH BÀN HỌC CHỐNG CẬN 2 34.5 Xuất sắc Nguyễn Nhật Tuệ 9B Vương Hà Linh 8B

150 THPT B THANH LIÊM
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG CẢM BIẾN
NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM ĐẤT, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA IOT
TRONG MÔ HÌNH NHÀ KÍNH

2 34.3 Xuất sắc Vũ Hải Đăng 10A8 Vũ Phạm Ngọc Huy 10A8



TT Trường TÊN DỰ ÁN
Nhóm 

Lĩnh Vực
Điểm 
TB

Xếp loại Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

151 THCS NGHĨA BÌNH
MÁY ITERACARE PHỤC HỒI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
CHỦ ĐỘNG

2 34.3 Xuất sắc Nguyễn Quang Vinh 9A

152 THPT B KIM BẢNG
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHẤM THI TRẮC NGHIỆM
TỰ ĐỘNG BẰNG PYTHON

2 34.0 Xuất sắc Đỗ Tùng Lâm 11A1

153 THCS TRỰC CHÍNH BỘ CẤP NGUỒN ĐA NĂNG 2 34.0 Xuất sắc Trịnh Vũ Gia Huy 9A1 Lê Ngọc Quang 9A1

154 THCS YÊN QUANG HỆ THỐNG AN NINH QUANG HỌC 2 34.0 Xuất sắc Cù Thị Hoàng Anh 9A Bùi Minh Đức 9B

155 THPT NAM CAO
ỨNG DỤNG HỖ TRỢ HỌC TẬP THÔNG MINH TÍCH HỢP
AI

2 34.0 Xuất sắc Nguyễn Văn Quang 11A Nguyễn Văn Bách 11A

156 THCS NGUYỄN TẤT THÀNH
VĂN MẠCH TAM CHÂU- TRỢ LÝ ẢO AI KẾT NỐI DI SẢN
VĂN HỌC ĐỊA PHƯƠNG VÀ HỖ TRỢ ÔN THI THPT
QUỐC GIA

2 34.0 Xuất sắc Vũ Thái Minh 11D1 Ninh Minh Thư 8A3

157 THCS TAM THANH
MÔ HÌNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT MỨC NƯỚC VÀ CẢNH
BÁO LŨ TRÊN SÔNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CẢM
BIẾN VÀ IOT

2 34.0 Xuất sắc Nguyễn Minh Quân 8B Đỗ Xuân Trường 8A

158 THPT TRẦN VĂN LAN
NHÀ VỆ SINH THÔNG MINH TÍCH HỢP CẢM BIẾN IOT
VÀ PHỤC VỤ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

2 33.7 Xuất sắc Trần An Đông 11A4 Trần Thế Anh 11A4

159 THCS YÊN LỢI
PHÙ HIỆU HỌC SINH THÔNG MINH NFC-ĐIỂM DANH
TỰ ĐỘNG THỜI GIAN THỰC

2 33.7 Xuất sắc Phạm Quỳnh Nga 9A Lại Thế Hoàng Long 9A

160 THCS HÒA HẬU NGÔI NHÀ CỦA EM 2 33.7 Xuất sắc Trần Đức Bách 8A5 Trần Mai Linh 9A2

161 THCS NHƯ HÒA
MÔ HÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI ĐỂ TẠO RA ĐIỆN NĂNG TRONG TRƯỜNG
HỌC

2 33.7 Xuất sắc Nguyễn Văn Duy 9A Nguyễn Thành Nam 9A

162 THCS NAM TOÀN BẢN ĐỒ VIỆT NAM 4. 0 SAU SÁP NHẬP 2 33.7 Xuất sắc Hoàng Mai Linh 8A Hoàng Ngọc Hà 8C

163 THCS BÌNH MINH SẢN PHẨM BÀN GỌT - BỔ DỪA CẢI TIẾN 2 33.7 Xuất sắc Nguyễn Thị Tươi 9A2 Nguyễn Sinh Hưởng 9A1
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Xếp loại Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

164 THCS LIÊM PHONG
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MỘT SỐ MÔ HÌNH
ỨNG DỤNG HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO
ĐỊNH HƯỚNG STEM TẠI TRƯỜNG THCS LIÊM PHONG

2 33.7 Xuất sắc Nguyễn Lại Bảo Châm 9A Nguyễn Hoàng Anh 9B

165 THCS BÌNH NGHĨA
NHÀ VỆ SINH THÔNG MINH PHÁT HIỆN HỌC SINH HÚT
THUỐC

2 33.5 Xuất sắc Trịnh Khánh Chi 9A Lê Ý Nhi 9A

166 THCS KHÁNH THỦY LỜI ĐẸP - KẾT NỐI ĐẸP 2 33.5 Xuất sắc Tô Duy Hưng 8B

167 THCS HỢP LÝ
MÔ HÌNH CÁNH TAY RÔBÔT VỚI HỆ THỐNG BƠM
THỦY LỰC VÀ MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN

2 33.5 Xuất sắc Lê Mạnh Long 8C Phạm Thị Hồng Thương 9A

168 THCS HẢI PHONG
THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG TẠO NƯỚC GIÀU OXYGEN CHO
ĐẦM NUÔI TÔM CÁ

2 33.0 Đặng Việt Thanh 8A Phạm Duy Phúc 9A

169 THCS THI SƠN
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TƯỚI CÂY
TRỒNG SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

2 33.0 Nguyễn Bá Tùng Lâm 9C Đỗ Hà Anh 9C

170 THCS HẢI CHÍNH
HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG ĐẤT VÀ CẢNH BÁO RÒ RỈ KHÍ
GA KẾT HỢP QUẠT HÚT KHÍ TỰ ĐỘNG

2 33.0 Trần Thị Kim Thương 8C

171 THCS NGHĨA MINH
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG THÔNG MINH SỬ
DỤNG CÔNG NGHỆ AI DỰA TRÊN MẬT ĐỘ PHƯƠNG
TIỆN

2 33.0 Vũ Đức Vinh 8B Tống Thành Đô 8B

172 THCS GIA TƯỜNG SỬ VIỆT GÓC NHÌN AI 2 32.7 Trần Huy Nhất 9B Vũ Lan Phương 9A

173 THPT C BÌNH LỤC SƠN CÁCH NHIỆT SINH HỌC TỪ VỎ TRỨNG 2 32.7 Lê Nam Anh 11A2 Phạm Thanh Bình 11A2

174 THPT B HẢI HẬU NGÔI NHÀ THÔNG MINH 2 32.5 Bùi Minh Duy 11B1 Trần Việt Hoàng 11B1

175 TH&THCS ĐỒN XÁ
MÔ HÌNH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ GIAO THOA
VĂN HÓA LIÊN KẾT VÙNG NAM ĐỊNH - NINH BÌNH - HÀ
NAM

2 32.3 Nguyễn Thị Tuyết My 8A Nguyễn Thị Minh Trang 8A
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Lĩnh Vực
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176 THPT GIA VIỄN C
ỨNG DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG
ĐỜI SỐNG

2 32.3 Đinh Hùng Sơn 11B7 Nguyễn Yến Linh 11B7

177 THPT LÝ NHÂN
SỬ DỤNG CHATGPT XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH
KẾT QUẢ THI, HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH VÀ
TÍCH HỢP ĐIỂM DANH

2 32.3 Ngô Văn Sâm 11A3 Nguyễn Công Anh Tuấn 11A3

178 THCS NGHĨA HẢI
GIẢI PHÁP ÁNH SÁNG HỌC ĐƯỜNG THÔNG MINH
SMARTEDULIGHT

2 32.3 Phạm Tuấn Anh 9C Trần Đại Nghĩa 9C

179 THCS GIA PHONG THIẾT BỊ CẢNH BÁO SAI TƯ THẾ NGỒI HỌC 2 32.3 Tạ Hòa Hảo 9A Nguyễn Bùi Phương Vy 9A

180 THPT GIA VIỄN A MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC XANH 2 32.3 Trần Bảo Đức An 11B3 Vũ Hà Phương 11B3

181 THCS GIAO AN MÔ HÌNH THANG MÁY THÔNG MINH 2 32.2 Nguyễn Minh Hùng 8A Nguyễn Đức Tiệp 8A

182 THCS PHÙNG CHÍ KIÊN HỌC CÙNG AI-NHỚ LÂU! HIỂU SÂU! 2 32.0 Trần Tuệ Hương 8A2 Phùng Yến Nhi 8A2

183 THCS NAM THẮNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC AN TOÀN 2 32.0 Nguyễn Quốc Toàn 9A3 Phạm Văn Quang 9A3

184 THCS LIÊM CHÍNH NHÀ NỔI TỐI ƯU HÓA ĐỘ ỔN ĐỊNH 2 31.8 Nguyễn Lương Minh Châu 9B Phạm Thuỳ Dương 8A

185 TH&THCS LIÊM THUẬN MÔ HÌNH NGÔI NHÀ THÔNG MINH 2 31.8 Nguyễn Văn Dũng 9A Nguyễn Trung Hải 9A

186 THCS VĨNH TRỤ NGÔI NHÀ THÔNG MINH 2 31.7 Ngô Ánh Phượng 8H Cao Tuấn An 8C

187 THCS CÚC PHƯƠNG NHÀ SÀN NGƯỜI MƯỜNG CÚC PHƯƠNG 2 31.7 Đinh Thị Kim Chi 9A Nguyễn Kim Anh 9A

188 THCS YÊN ĐỒNG HỆ THỐNG CỬA RA VÀO TỰ ĐỘNG RFID 2 31.7 Đào Nguyễn Anh Quân 8A Đặng Phương Uyên 8A
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189 THCS SƠN THÀNH THIẾT BỊ CẢNH BÁO TRẺ XEM TIVI QUÁ GẦN 4. 0 2 31.7 Bùi Duy Khanh 8B Lê Trần Đạt 8A

190 THCS NGUYỄN PHÚC
THIẾT BỊ GIÁM SÁT THỜI GIAN XEM TIVI VÀ CẢNH
BÁO KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CHO TRẺ EM

2 31.7 Bùi Hiếu Chính 9B Hoàng Thị Ngọc 8C

191 THPT PHẠM VĂN NGHỊ THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ MẶT TRỜI 2 31.7 Ngô Minh Châu 10A1 Khiếu Anh Ước 10A3

192 THCS ĐỒNG SƠN
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÔNG NGHỆ SỐ ĐỂ
GIỚI THIỆU, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ
TRUYỀN THỐNG PHỞ VÂN CÙ

2 31.3 Phạm Thanh Thảo 9A1 Ngô Phương Ngân 9A1

193 THCS ÂN HOÀ
GEOHEIGHR - THIẾT BỊ ĐO CHIỀU CAO, ỨNG DỤNG
HÌNH HỌC

2 31.3 Dương Thúy Hân 9A Phạm Bảo Khanh 9A

194 THPT B NGHĨA HƯNG CHẾ TẠO MÔ HÌNH CÁP TREO TỰ ĐỘNG 2 31.3 Vũ Thanh Bình 11T3 Bùi Anh Bảo 11T3

195 THCS TÂN THÀNH
SÀN NỔI CỨU HỘ LŨ LỤT GẬP GỌN TÍCH HỢP TỦ ĐỒ
CỨU HỘ ĐA NĂNG VÀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO THÔNG
MINH CHO VÙNG LŨ, LỤT TẠI VIỆT NAM

2 31.3 Nguyễn Thị Phương 8B Nguyễn Công Đạt 8B

196 THCS GIAO CHÂU
MÁY TRỘN OXYGEN PHỤC VỤ NUÔI TÔM SÚ THƯƠNG
PHẨM

2 31.3 Nguyễn Việt Tiến 9A Mai Thùy Linh 9A

197 TH&THCS NHÂN MỸ PHÒNG BỘ MÔN TIỆN ÍCH 2 31.0 Trần Nguyễn Hồng Quân 9B Trần Nguyễn Hoàng Quân 9B

198 THPT VŨ VĂN HIẾU
CHẾ TẠO MỘT SỐ VẬT DỤNG SỬ DỤNG TRONG
TRƯỜNG HỢP LŨ LỤT KHẨN CẤP TỪ NHỮNG VẬT
DỤNG SẴN CÓ

2 31.0 Trần Trung Kiên 11B4 Nguyễn Thị Khánh Linh 11B4

199 THCS CHÂU GIANG
THIẾT BỊ TẠO OXYGEN HÒA TAN TRONG NƯỚC TẠI
CÁC KHU VỰC NUÔI THỦY SẢN HOẠT ĐỘNG BẰNG
NĂNG LƯỢNG GIÓ

2 31.0 Phạm Gia Bảo 9B Nguyễn Mai Lan 9B

200 THCS TÔ HIỆU
SMART MATH APP NHẬN BIẾT TAM GIÁC THÔNG
MINH CÙNG AI

2 31.0 Nguyễn Quang Minh 8A1 Trần Phương Minh 8A1

201 THCS TRUNG ĐÔNG
VÒNG NĂNG LƯỢNG THEO VÒNG TUẦN HOÀN CỦA
NƯỚC

2 31.0 Phạm Công Danh 8A1 Vũ Duy Phan 8A1
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202 THCS THẠCH BÌNH THÙNG RÁC THÔNG MINH 2 31.0 Trương Tuấn Nghĩa 9C Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 9C

203 THPT AN PHÚC
THIẾT BỊ CẢNH BÁO PHÁT HIỆN NGƯỜI HÚT THUỐC,
KHÓI ĐỘC, KHÍ GAS VÀ CHÁY HỎA HOẠN

2 31.0 Bùi Minh Phát 11B6 Bùi Tiến Hậu 11B6

204 THCS ĐỨC LÝ ĐÈN LỒNG - HỌC TẬP 2 31.0 Nguyễn Bảo Trân 9B Phan Phương Thảo 9B

205 THPT C PHỦ LÝ
DỤNG CỤ VẼ HÌNH ELIP ĐA NĂNG, TỪ LÝ THUYẾT
ĐẾN THỰC TẾ

2 30.7 Phạm Nam Anh 10A1 Lê Ngọc Tuấn Hưng 10A1

206 THPT TẠ UYÊN HỘP HÚT ẨM THÔNG MINH 2 30.7 Vũ Tuấn Anh 12C Đinh Tuệ Mai 11A3

207 THPT KIM SƠN B QUẠT THÔNG MINH TRONG LỚP HỌC 2 30.7 Trần Bảo Lâm 10A3

208 TH&THCS YÊN BÌNH NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC CỦA EM 2 30.7 Vũ Anh Tài 9A Đinh Hoàng Ánh Dương 9B

209 THCS GIAO HƯƠNG MÔ HÌNH BÀN HỌC THÔNG MINH ĐA NĂNG 2 30.7 Nguyễn Gia Bảo 8B Nguyễn Sâm Linh 8B

210 THCS A PHƯỜNG TIÊN SƠN
CÁNH TAY ROBOT THỦY LỰC XOAY TẠI CHỖ BẰNG
BỘ TRUYỀN ĐAI

2 30.7 Nguyễn Lê Minh Sơn 9A2 Trần Mai Trang 9A2

211 THCS NINH THẮNG THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ MẶT TRỜI 2 30.3 Vũ Gia Bảo 8B Nguyễn Bảo Nam 8B

212 THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN CÁNH TAY ROBOT THỦY LỰC 2 30.3 Nguyễn Ngọc Anh 9B Trương Quốc Phong 8B

213 THCS TIÊN HIỆP CỐI XAY NƯỚC 2 30.2 Nguyễn Bảo Châu 9B Mai Nguyễn Ngọc Diệp 8A

214 THPT NHO QUAN B HỆ THỐNG CẢNH BÁO LŨ 2 30.0 Hoàng Khánh Huyền 11A1 Đồng Thị Trà My 11A1
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215 THCS GIA PHƯƠNG DỰ ÁN: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ 2 29.7 Lê Vân Nhi 8B

216 THPT XUÂN TRƯỜNG BIẾN QUẠT ĐIỆN BỎ ĐI THÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN 2 29.3 Phạm Huy Sơn 11A1 Nguyễn Khánh Phương 11A6

217 THPT YÊN MÔ A MÔ HÌNH GIAO THOA SÓNG 2 28.7 Trịnh Kim Tùng 11D Nguyễn Thành Long 11D

218 THCS NGHĨA AN
ỨNG DỤNG TUA BIN GIÓ TRỤC ĐỨNG TRONG PHÁT
ĐIỆN TRANG TRÍ VÀ GIÁO DỤC STEM

2 28.7 Đỗ Đại Nghĩa 9D Nguyễn Duy Gia Bảo 9E

219 THCS TRỰC MỸ SÀN NÂNG HẠ TỰ ĐỘNG KHI NGẬP NƯỚC 2 28.5 Vũ Trường Thịnh 9B Phạm Duy Bảo 9B

220 THPT YÊN KHÁNH A THIẾT KẾ PHÒNG HỌC THÔNG MINH 2 27.5 Phạm Tiến Dũng 10A6 Đinh Phương Nam 10A6

221 THCS HẢI PHƯƠNG SƠ ĐỒ LỚP HỌC TƯƠNG TÁC 2 27.3 Phạm Nguyễn Thị Ngọc Anh, 9A Trần Nguyễn Hà An 8A

222 TH&THCS TÂY SƠN MÔ HÌNH NHÀ NỔI CHỐNG LŨ 2 26.7 Vũ Đại 8A Lê Doãn Ngọc Quên 8A

223 THCS BẠCH LONG
BỨC TRANH THỦY CƠ MÔ HÌNH KHAI THÁC NĂNG
LƯỢNG NƯỚC CHẢY PHỤC VỤ LAO ĐỘNG, DU LỊCH
SINH THÁI, HỌC TẬP VÀ GIÁO DỤC STEM

2 26.7 Vũ Đức Đăng 8B Mai Thảo Nhi 8B

224 THCS DUY HẢI CÁNH TAY RÔ BỐT THỦY LỰC 2 24.3 Lê Minh Như Ý 8A Nguyễn Minh Tiến 8B

225 THCS THỤY LÔI TÁI TẠO VÀ HIỆN THỰC HÓA TẦM NHÌN 2 24.3 Nguyễn Thị Phương Thúy 8A Lương Thi Ánh Tuyết 8A
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